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	Bối cảnh: Cách mạng công nghiệp 4.0 vừa tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra vô số thách thức cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt nam. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp muốn tồn tại, phát triển thì cần phải đổi mới căn bản và toàn diện.
Kết quả: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục nghề nghiệp, những cơ hội và thách thức mà nó mang lại cho các trường Cao đẳng. 
Bàn luận: Các kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường Cao đẳng.
ABSTRACT:
Context: The Industrial Revolution 4.0 has created both opportunities and challenges for Vietnam's vocational education system. Vocational education institutions want to survive and develop, they need to fundamentally and comprehensively innovate.
Result: The impact of the industrial revolution 4.0 on vocational education, the opportunities and challenges it brings to colleges.
Discussion: Recommendations and solutions to improve the quality of human resource training of colleges.

	
	
	

	
	
	



1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0), là cuộc cách mạng có tốc độ phát triển nhanh chưa từng có trong lịch sử, nó đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có giáo dục đào tạo (GDĐT). Sự tác động đó đặt ra những yêu cầu vô cùng cấp bách cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục nghề nghiệp (GDNN) nói riêng. CMCN 4.0 vừa tạo ra những cơ hội nhưng cũng đặt ra vô số thách thức cho hệ thống GDNN. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Cách mạng 4.0, những cơ hội cũng như thách thức mà nó mang lại, từ đó đưa ra các kiến nghị và giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, của các trường Cao đẳng dưới tác động của cuộc CMCN 4.0.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thuật ngữ CMCN 4.0 bắt nguồn từ thuật ngữ “Công nghiệp 4.0”, lần đầu tiên xuất hiện tại Hội chợ Công nghệ Hanover của Cộng hòa Liên bang Đức năm 2011. Sau đó, khái niệm này được sử dụng để đặt tên cho một chương trình hỗ trợ phát triển công nghệ cao của Chính phủ Đức. Năm 2016, Diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức một cuộc Hội thảo tại Davos, Thụy Sỹ với chủ đề “Làm chủ cuộc CMCN lần thứ tư”. Kể từ đó, thuật ngữ này được sử dụng rộng rãi cho đến nay. Những yếu tố cốt lõi của Kỹ thuật số trong CMCN lần thứ tư là: Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet kết nối vạn vật - Internet of Things (IoT) và dữ liệu lớn (Big Data). Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, CNCM lần thứ tư tập trung vào nghiên cứu để tạo ra những bước nhảy vọt trong nông nghiệp, thủy sản, y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu. Cuối cùng là lĩnh vực vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự hành, các vật liệu mới (graphene, skyrmions,…) và công nghệ nano…
Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là phương thức sản xuất thông minh dựa trên trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Những đột phá trong thời gian gần đây như điện toán đám mây, thiết bị di động thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn,… đang tạo điều kiện cho quá trình sản xuất thông minh diễn ra ngày càng rộng rãi với hệ thống máy móc tự động kết nối, tự tổ chức và quản lý. Nhờ đó, quá trình tương tác diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và chính xác hơn, cho phép con người có thể kiểm soát mọi thứ từ xa, không giới hạn về không gian và thời gian.
2.2. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 với giáo dục nghề nghiệp
Cuộc CMCN 4.0 đã hình thành những công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học cả trong đời sống, sản xuất, cũng như trong lĩnh vực giáo dục GDNN. Những đột phá về công nghệ mới trong các lĩnh vực như trí thông minh nhân tạo, robot, mạng Internet, công nghệ in 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa học về vật liệu, lưu trữ năng lượng,… sẽ còn tác động mạnh mẽ hơn nữa tới đời sống xã hội. Trong cuộc CMCN 4.0 này, hệ thống GDNN sẽ bị tác động mạnh mẽ và toàn diện, danh mục ngành nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục vì các ranh giới giữa các lĩnh vực rất mỏng manh. Sẽ là sự liên kết của các lĩnh vực lý - sinh; cơ - điện tử - sinh, hình thành những nghề đào tạo mới, đặc biệt là những nghề liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy (ví dụ: nghề trợ lý ảo, phục vụ ảo, thư ký ảo)… Những khái niệm phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo sẽ trở thành xu hướng trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong thời gian tới.
CMCN 4.0 đã tạo ra sự thay đổi lớn trong giáo dục nghề nghiệp. Nhiều vấn đề mới trong GDNN cần phải được nhận thức và thay đổi. Đơn cử, chương trình đào tạo có sự tích hợp tăng dần từ đơn ngành đến xuyên ngành. Kiến thức xuyên ngành là loại kiến thức mới, bổ sung cho kiến thức truyền thống, đơn ngành. có một số ngành, môn học mới sẽ ra đời và một số ngành, môn học sẽ mất đi. Mô hı̀nh đào tạo, nghiên cứu sẽ thay đổi theo hướng mở, nó không bị giới haṇ bởi thời gian không gian của lớp học.
Việc ứng dụng công nghệ số trong GDNN ngày một trở nên rộng rãi và rất cần thiết. Điều này làm hệ thống giáo dục ngày càng đa dạng, thông minh hơn, nó tạo nên những hệ sinh thái giáo dục. Với hệ thống này, người học sử dụng các công cụ, nội dung, cộng đồng để đạt được mục tiêu học tập của mình. 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về phân bố nguồn lực sản xuất, cách thức sản xuất và tiêu dùng nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ. Nền sản xuất tự động đặc trưng của cách mạng công nghiệp lần thứ 3, sẽ sớm chuyển sang nền sản xuất thông minh, trong đó các máy móc được kết nối internet và liên kết với nhau, qua một hệ thống có thể tự vận hành toàn bộ quá trình sản xuất, theo một kế hoạch đã được xác lập từ trước. Để có thể áp dụng được sản xuất thông minh vào thực tiễn thì không thể thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiệm vụ đặt ra đối với GDNN ở nước ta là phải có định hướng cụ thể, nhằm thích ứng với thời đại mới và đào tạo ra nguồn nhân lực 4.0, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi của thị trường lao động.
2.3. Cơ hội và thách thức đối với giáo dục nghề nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để con người đổi mới tư duy và phương pháp đào tạo, học tập thông qua kết nối các thiết bị thông minh, các lớp học trực tuyến… Trong bối cảnh khoa học, công nghệ thay đổi liên tục thì giáo dục nghề nghiệp cũng phải đạt những chuẩn mực chung nhất định. Bên cạnh những môn học mang tính đặc thù của từng ngành thì tất cả lao động cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng căn bản như làm chủ các thiết bị công nghệ và mạng internet; kỹ năng giao tiếp, giải quyết các tình huống thực tế trong lao động, sản xuất.
Trước bối cảnh biến đổi mạnh mẽ của kỷ nguyên công nghiệp thông minh và công nghệ hiện đại thì yêu cầu phải đổi mới phương thức dạy và học để thích ứng với những đòi hỏi trong thời đại mới càng trở nên cấp thiết. Giáo dục phải đem lại cho người học những kỹ năng và kiến thức cơ bản, nhưng lại phát huy được tư duy sáng tạo, khẳ năng thích nghi với các thách thức và yêu cầu thay đổi công việc liên tục. Tất cả những thay đổi trong xã hội sẽ tạo ra một bức tranh giáo dục và đào tạo vô cùng sinh động mà các phương thức giáo dục truyền thống chắc chắn sẽ không thể đáp ứng.
 Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thật sự đặt giáo dục trước những thách thức mới. Các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của các trường chủ yếu vẫn theo phương pháp truyền thống sẽ phải đối mặt với những thay đổi mạnh mẽ cả về tư duy, cơ cấu kiến thức, kỹ năng và phương pháp. Với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đòi hỏi giáo dục phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng. Đây là thách thức lớn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
 CMCN 4.0 đã  làm thay đổi sâu sắc đến sản xuất và cơ cấu nhân lực trong thị trường lao động tương,  chúng đặt ra nhiều vấn đề đối với GDNN Việt Nam:
Vấn đề đổi mới quản lý cả ở cấp vĩ mô và cấp cơ sở đối với GDNN. Với sự xuất hiện ở những lớp học ảo, nghề ảo, chương trình ảo, và những yêu cầu của thị trường lao động với những kỹ năng sáng tạo mới, đòi hỏi có sự quản lý chung để một mặt hướng tới sự đảm bảo chất lượng; mặt khác, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nền kinh tế sáng tạo và cạnh tranh. Về mặt quản lý, để thống nhất mặt bằng chất lượng, đòi hỏi phải tiến hành xây dựng các chuẩn và tổ chức đào tạo theo hướng chuẩn đầu ra. Mặt khác, chức năng nhiệm vụ quản lý giữa các Bộ ngành chưa đồng bộ, còn chồng chéo là những hạn chế nhất định.
Cần phải đổi mới mô hình nhà trường, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình đào tạo theo nhu cầu thị trường. Với mô hình mới này, việc gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp là yêu cầu được đặt ra. Mặc dù vấn đề này đã được đề cập nhiều, nhưng mối quan hệ gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp; giữa đào tạo và sử dụng nhân lực qua đào tạo vẫn còn rất hạn chế, chỉ được thực hiện một cách tự phát, chưa trở thành phổ biến. Mới đây Luật GDNN (2015) đã có quy định cụ thể hơn về vấn đề này, tuy nhiên chưa có kết quả trên thực tế để đánh giá.
Sự thay đổi trong quản trị nhà trường. Cách mạng 4.0, như đã nêu, đòi hỏi phương thức, phương pháp đào tạo thay đổi với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT). Đào tạo ảo, mô phỏng, số hóa bài giảng sẽ là xu hướng đào tạo nghề nghiệp trong tương lai. Điều này tác động đến bố trí cán bộ quản lý, phục vụ và đội ngũ giáo viên của các cơ sở GDNN. Đội ngũ này cần phải có khả năng sáng tạo cao, có phương pháp đào tạo hiện đại, và điều này dẫn đến sự thay đổi về quy mô và cơ cấu giáo viên, sẽ xuất hiện hiện tượng thừa và thiếu nhân lực. Tuy nhiên, với cơ chế tuyển dụng và sử dụng như hiện nay, đây là vấn đề đang được đặt ra trong các cơ sở GDNN.
Để đáp ứng được nhu cầu nhân lực có chất lượng cao và đa dạng ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế 4.0, các cơ sở GDNN phải đổi mới mạnh mẽ từ hoạt động đào tạo, đến quản trị nhà trường để tạo ra những người lao động có năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Tuy nhiên, hiện nay qua nhiều năm đào tạo theo hướng chung, với những chương trình đào tạo cứng và phương pháp đào tạo lạc hậu là lực cản của sự đổi mới này. Trong khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường lao động thì các cơ sở GDNN, nơi cung cấp nhân lực kỹ thuật chủ yếu cho nền kinh tế vẫn đào tạo theo cách đã cũ. Kiến thức và kỹ năng của người học chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế 4.0 hiện tại. 
Để đáp ứng nhân lực cho nền kinh tế sáng tạo, đòi hỏi phải thay đổi các hoạt động đào tạo, nhất là phương thức và phương pháp đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của CNTT. Tuy nhiên, hiện nay các điều kiện đảm bảo cho sự thay đổi này vẫn còn hạn chế. Hiện nay, ở đa số các các cơ sở GDNN, sự đổi mới phương thức và phương pháp dạy và học còn khá chậm trễ; hạ tầng CNTT còn lạc hậu và không đồng bộ.
2.4. Các kiến nghị và giải pháp
Từ những vấn đề nêu trên, để nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế sáng tạo, trong lĩnh vực GDNN, theo tôi, cần thực hiện những giải pháp sau:
1. Đổi mới về cơ chế chính sách
Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong những năm qua, nhiều cơ chế, chính sách mới đã được ban hành có tác động tích cực đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các chính sách đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nên hiệu quả mang lại chưa cao. Do đó, để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có hiệu quả đòi hỏi cần phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trước tác động của cuộc CMCN 4.0.
Việc thực hiện cơ chế, chính sách phải được thực hiện đồng bộ trên nhiều phương diện như giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, chính sách việc làm, thu nhập, an sinh xã hội,... Trong đó, đặc biệt chú trọng tới đổi mới việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo GDNN. Đổi mới chính sách tiền lương đối với giáo viên GDNN để thu hút người có kiến thức kỹ năng làm nhà giáo GDNN
Tăng cường tính tự chủ trong hoạt động đào tạo và quản trị nhà trường, nhằm tạo sự linh hoạt thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ và yêu cầu của thị trường lao động. Các cơ sở GDNN tự chịu trách nhiệm về phát triển đổi ngũ theo hướng tinh gọn, năng động, có khả năng làm việc trong môi trường cạnh tranh cao.
2. Đổi mới quản lý GDNN, ứng dụng CNTT trong quản lý
Cần hoàn thiện cơ chế, bộ máy quản lý nhà nước về GDNN theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, gắn với trách nhiệm; giảm dần sự can thiệp của các cơ quan chủ quản vào các hoạt động đào tạo và quản trị nhà trường, chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa đội ngũ quản lý GDNN ở các cấp, nhất là ở cấp địa phương, tăng cường các công cụ quản lý.
Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý GDNN, đổi mới cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin trong quản lý GDNN, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về GDNN. Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin trong toàn bộ hệ thống, từ trung ương tới địa phương phục vụ công tác quản lý và điều hành lĩnh vực GDNN, xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu, trung tâm quản lý, điều hành tổng thể về GDNN, đầu tư các thiết bị, hệ thống thông tin quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý dạy, học tại các cơ sở GDNN.
Xây dựng thư viện điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến, khuyến khích các cơ sở GDNN xây dựng phòng học đa phương tiện, phòng chuyên môn hóa, hệ thống thiết bị ảo mô phỏng, thiết bị thực tế ảo, thiết bị dạy học thuật và các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế trong dạy học cho các cơ sở GDNN.
3. Đổi mới hoạt động đào tạo
Đổi mới việc đào tạo theo mô dun, tín chỉ và phát triển đào tạo trực tuyến. Chương trình đào tạo phải được thiết kế linh hoạt, một mặt đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề; mặt khác, tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề. Phương pháp đào tạo cần phải thay đổi căn bản trên cơ sở lấy người học làm trung tâm. Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra trong GDNN theo hướng đáp ứng năng lực làm việc và tính sáng tạo của người học. Ứng dụng CNTT trong thiết kế bài giảng và truyền đạt bài giảng.
4. Nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý GDNN
Để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong môi trường mới, đội ngũ giáo viên GDNN phải có những năng lực mới, năng lực sáng tạo và do đó đòi hỏi phải có những phẩm chất mới trên cơ sở chuẩn hóa, thông qua các hoạt động đào tạo, tự đào tạo và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng sư phạm và những kỹ năng mềm cần thiết khác. Đổi mới chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo về nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề trên cơ sở chuẩn nhà giáo GDNN. Thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng nghề cho đội ngũ giáo viên GDNN ở nước ngoài và các chương trình tiên tiến ở trong nước.
Đối với đội ngũ cán bộ quản lý GDNN, cần được chuẩn hóa, trên cơ sở chức danh nghề nghiệp, gắn với vị trí việc làm. Đội ngũ này phải có đủ năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo cao và tự chịu trách nhiệm. Do vậy, cần tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cả trong nước và ngoài nước để đáp ứng được yêu cầu công việc. Đồng thời có cơ chế sàng lọc để nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác.
5. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ, phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý đào tạo. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong các cơ sở GDNN, gắn nghiên cứu với các hoạt động chuyển giao tại cơ sở. Hình thành mạng lưới nghiên cứu khoa học GDNN giữa các viện, trường trong nước với các viện, trường nước ngoài ở các nước tiên tiến như Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước trong ASEAN và châu Á khác,
6. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN
Tăng cường các hoạt dộng hợp tác đa phương, song phương trong các lĩnh vực của GDNN như nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, quản trị nhà trường,…Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường pháp lý và xã hội, để các nhà đầu tư nước ngoài mở cơ sở GDNN chất lượng cao tại Việt Nam, thực hiện liên kết, hợp tác tổ chức đào tạo nghề nghiệp.
7. Phát triển đào tạo tại doanh nghiệp và gắn kết với doanh nghiêp trong hoạt động đào tạo
Trong môi trường 4.0, các hoạt động đào tạo cần phải được gắn kết với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo, nghiên cứu và triển khai. Vì vậy, một mặt đẩy mạnh phát triển đào tạo tại doanh nghiệp, phát triển các trường trong doanh nghiệp để đào tạo nhân lực phù hợp với công nghệ và tổ chức của doanh nghiệp. Mặt khác, tăng cường việc gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp, nhằm sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và công nghệ của doanh nghiệp phục vụ cho công tác đào tạo, hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học trong quá trình đào tạo và thực tập tại doanh nghiệp.	
3. Kết luận
Để đáp ứng được nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác đào tạo nguồn nhân lực nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng, bắt buộc phải đổi mới từ hoạt động đào tạo đến quản trị nhà trường, để tạo ra những lao động có năng lực làm việc trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh. Việc thay đổi phải bắt đầu từ tư duy, sẵn sàng tiếp nhận những thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng mô hình đào tạo mở, tạo cơ hội tương tác nhiều hơn cho cả người dạy và người học, gia tăng sự kết nối, chia sẻ thông tin, lợi ích cũng như trách nhiệm giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp sử dụng lao động. Đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục đào tạo và các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
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